
1/14

MÔN THI : FIN 301 (D-F-H) Học kì: II

Thời gian : 09h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 204  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214759994 Đinh Quốc Anh FIN 301 D K29QTD

2 29204320569 Phan Hoàng Bảo Châu FIN 301 D K29QTH

3 28204651050 Nguyễn Hoài Bảo Châu FIN 301 D K28QTM

4 28208153475 Nguyễn Thị Ngọc Diện FIN 301 D K28DLL

5 29204354699 Nguyễn Thị Mỹ Duyên FIN 301 D K29QTH

6 27202140785 Dương Đặng Kỳ Duyên FIN 301 D K27QTH

7 29204654072 Nguyễn Thị Thanh Hà FIN 301 D K29QTM

8 29214759142 Hồ Công Hải FIN 301 D K29QTD

9 28218102568 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh FIN 301 D K28DLL

10 28208145148 Nguyễn Thị Công Hạnh FIN 301 D K28DLL

11 27204734214 Đỗ Hà Thanh Hoàng FIN 301 D K27HP-QLC

12 29218157445 Phạm Phú Đức Huy FIN 301 D K29DLL

13 28214320494 Đỗ Thanh Huy FIN 301 D K28QTH

14 28214602469 Nguyễn Công Huy FIN 301 D K28QTM

15 28218002736 Võ Đức Huy FIN 301 D K28DLL

16 28215201377 Phan Xuân Huy FIN 301 D K28DLL

17 29204130589 Phan Thị Thu Huyền FIN 301 D K29QTD

18 28204601405 Phạm Nguyễn Thiên Kim FIN 301 D K28QTM

19 28204604145 Trần Thị Thảo Linh FIN 301 D K28QTM

20 28206535441 Hồ Thị Trúc Linh FIN 301 D K28DLK

21 29214658558 Phan Văn Lộc FIN 301 D K29QTM NỢ HP

22 29214621675 Phạm Thắng Lợi FIN 301 D K29QDM
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2/14

MÔN THI : FIN 301 (D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 205  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28214651244 Trần Công Gia Luân FIN 301 D K29QDM NỢ HP

2 28208101546 Cao Thị Vân Ly FIN 301 D K28DLL

3 26202535362 Nguyễn Thị Ly FIN 301 D K26KKT

4 29204760143 Trần Thị Sao Mai FIN 301 D K29QTD

5 28214504035 Lê Đắc Bảo Minh FIN 301 D K29QLC

6 28214606222 Phạm Tuấn Minh FIN 301 D K28QTM

7 28214706427 Lê Quang Minh FIN 301 D K28HP-QTH

8 29204637705 Trần Thị Kiều My FIN 301 D K29QTM

9 29214758762 Nguyễn Đức Nhật Nam FIN 301 D K29QTD

10 28204145400 Lê Thu Ngân FIN 301 D K28QEC

11 29214354552 Vũ Khôi Nguyên FIN 301 D K29QTH

12 29214641498 Nguyễn Trung Nguyên FIN 301 D K29QDM

13 28214639444 Huỳnh Công Nguyên FIN 301 D K28QTM

14 28214347701 Phạm Văn Nhân FIN 301 D K28QTH

15 29218154716 Đỗ Minh Nhật FIN 301 D K29DLL

16 29204657839 Tạ Thị Yến Nhi FIN 301 D K29QTM

17 29204622234 Nguyễn Thị Nhi FIN 301 D K29QDM

18 28204653533 Nguyễn Thị Phi Nhung FIN 301 D K28QTM

19 29204356497 Nguyễn Quỳnh Như FIN 301 D K29QEC

20 27207200810 Trương Thị Kiều Oanh FIN 301 D K27DLL

21 28218143292 Trịnh Kỳ Phong FIN 301 D K28DLL

22 29204336776 Nguyễn Lê Mỹ Phúc FIN 301 D K29QTM
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MÔN THI : FIN 301 (D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 301/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28208152798 Hồ Thị Phương FIN 301 D K28DLL

2 29208431445 Nguyễn Thanh Phượng FIN 301 D K29DLL

3 28204606137 Phạm Thị Hồng Phượng FIN 301 D K28QTM

4 28214642420 Đoàn Minh Quân FIN 301 D K28QDM

5 29204331190 Đỗ Đoàn Thục Quyên FIN 301 D K29QTH

6 29204634366 Hồ Thị Quyên FIN 301 D K29QDM

7 29204649600 Nguyễn Như Quỳnh FIN 301 D K29QDM

8 28214905675 Quách Ngọc Như Quỳnh FIN 301 D K28KDN

9 28204154596 Lã Thị Như Quỳnh FIN 301 D K28QDM

10 29212351055 Nguyễn Văn Sang FIN 301 D K29QEC

11 29204661481 Hồ Nguyễn Việt Tâm FIN 301 D K29QTM

12 29214752845 Trương Đình Tuân FIN 301 D K29QTD

13 29214354183 Trần Văn Tuấn FIN 301 D K29QTH

14 29204725847 Lê Thanh Tuyền FIN 301 D K29QEC

15 26217136263 Hồ Ngọc Thạch FIN 301 D K26DLK

16 28204180343 Phạm Mai Thu Thanh FIN 301 D K28QEC

17 28214300829 Lê Công Đạt Thành FIN 301 D K28QNT

18 28204606476 Ngô Thanh Thu Thảo FIN 301 D K28QTM

19 28206549767 Nguyễn Thị Phương Thảo FIN 301 D K28DLL

20 29214665542 Châu Ngọc Thiện FIN 301 D K29QTM

21 27212203083 Đinh Trọng Thuần FIN 301 D K27HP-QTM NỢ HP

22 29204755655 Bùi Thị Thanh Thuận FIN 301 D K29QTD
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MÔN THI : FIN 301 (D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 301/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204138842 Nguyễn Thị Thùy FIN 301 D K29QEC

2 28204527413 Trần Thị Hiền Thy FIN 301 D K28QDM

3 29206845299 Bùi Thị Thu Trang FIN 301 D K29QDM

4 27202102851 Trần Thị Thùy Trang FIN 301 D K27QTH

5 29204654223 Nguyễn Thị Lệ Trinh FIN 301 D K29QTM

6 28204605522 Trương Huỳnh Tú Uyên FIN 301 D K29QDM

7 28219349974 Hoàng Nhật Việt FIN 301 D K28QTM

8 27211244113 Nguyễn Tuấn Vinh FIN 301 D K29DLL

9 28218100530 Nguyễn Văn Quốc An FIN 301 F K28DLL

10 27207435637 Nguyễn Thị Mậu An FIN 301 F K27QTM

11 29204746475 Nguyễn Quỳnh Anh FIN 301 F K29QTD

12 28204455009 Lê Lan Anh FIN 301 F K28QTN

13 28218000457 Nguyễn Thế Anh FIN 301 F K28DLK

14 28208101942 Nguyễn Phương Anh FIN 301 F K28DLL

15 29206534626 Cao Vi Bảo Ánh FIN 301 F K29QTD

16 28214436039 Vũ Hoàng Bách FIN 301 F K28DLL

17 29219424985 Trần Thanh Bình FIN 301 F K29QNH

18 28218006061 Nguyễn Văn Châu FIN 301 F K28DLK

19 29214327690 Dương Lê Du FIN 301 F K29KKT

20 28214400117 Nguyễn Thế Duy FIN 301 F K28QTM

21 29204761495 Nguyễn Cao Mỹ Duyên FIN 301 F K29QTD

22 28208031226 Trình Hồng Thuỳ Dương FIN 301 F K28QTD
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MÔN THI : FIN 301 (D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 304/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204503588 Phạm Thị Hương Đào FIN 301 F K28QEC

2 29214650814 Lê Thành Đạt FIN 301 F K29QTD

3 28214351719 Nguyễn Trung Đức FIN 301 F K28QTH

4 28209350804 Lê Thị Hồng Giang FIN 301 F K28QTH

5 28205239290 Nguyễn Thị Huỳnh Giang FIN 301 F K28QTH

6 28204652147 Nguyễn Huỳnh Trà Giang FIN 301 F K28QTH

7 27204523062 Võ Thị Tuyết Giang FIN 301 F K28KDN

8 29205059806 Trần Thu Hà FIN 301 F K29KKT

9 29214960607 Dương Minh Hải FIN 301 F K29KKT

10 28218047547 Trần Long Hải FIN 301 F K28DLK

11 29204758786 Mai Thúy Hằng FIN 301 F K29QTD

12 28208100634 Ma Thị Hằng FIN 301 F K28QTM

13 28209301783 Trần Thị Bảo Hân FIN 301 F K28QDM

14 28208150062 Đặng Thị Ngọc Hiền FIN 301 F K28DLL

15 28218149966 Nguyễn Hữu Hoàng FIN 301 F K28DLL

16 28218150818 Nguyễn Gia Huy FIN 301 F K28DLL

17 29204757843 Võ Nguyễn Quỳnh Hương FIN 301 F K29QTD

18 29205058811 Ngô Hoài Mai Hương FIN 301 F K29KKT

19 28208003493 Lê Thị Thúy Kiều FIN 301 F K28QDM

20 27212380036 Đỗ Hoàng Khải FIN 301 F K28QTC

21 28218150189 Trần Cao Văn Khánh FIN 301 F K28DLL

22 28214638009 Huỳnh Tấn Khoa FIN 301 F K28QDM
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6/14

MÔN THI : FIN 301 (D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 304/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204527008 Nguyễn Thị Mỹ Lệ FIN 301 F K29QNT

2 29204642782 Lê Thị Nhật Lệ FIN 301 F K29QDM Hoãn thi

3 29204664697 Lê Khánh Linh FIN 301 F K29QNT

4 28208020230 Phan Thị Mỹ Linh FIN 301 F K28DLK

5 29204641133 Nguyễn Thị Lợi FIN 301 F K29QDM Hoãn thi

6 29204737118 Võ Thị Thảo Ly FIN 301 F K29QTD

7 28208101779 Nguyễn Trúc Ly FIN 301 F K28DLL

8 29206554605 Đinh Thị Hà My FIN 301 F K29QEC

9 28204121470 Trương Ngọc Nữ FIN 301 F K28QEC

10 28208036391 Nguyễn Kim Ngân FIN 301 F K29DLK

11 28206206177 Lê Thị Kim Ngân FIN 301 F K28DLL

12 28218242693 Đặng Lê Trọng Nghĩa FIN 301 F K28DSG

13 28204653373 Phan Bích Ngọc FIN 301 F K28QTM

14 28208051511 Hoàng Minh Ngọc FIN 301 F K28DLK

15 26204732390 Bùi Thị Bích Ngọc FIN 301 F K27HP-QLC

16 28219100118 Lý Xuân Nguyên FIN 301 F K29QTH

17 28204651672 Hồ Phạm Hạnh Nguyên FIN 301 F K28QTM

18 28208104048 Phạm Nguyễn Phương Nguyên FIN 301 F K28DHK

19 27212144933 Bùi Tuấn Nguyên FIN 301 F K27QNH

20 28204604949 Nguyễn Thị Thanh Nhàn FIN 301 F K28KDN

21 29204700083 Nguyễn Thị Kim Nhật FIN 301 F K29QTD

22 29208055438 Đặng Yến Nhi FIN 301 F K29QTD

23 29204622209 Hà Yến Nhi FIN 301 F K29QDM
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MÔN THI : FIN 301 (D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 401  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204641497 Trương Thị Xuân Nhi FIN 301 F K28QTH

2 28206228512 Hoàng Yến Nhi FIN 301 F K28DLL

3 29204165404 Nguyễn Thị Cẩm Nhung FIN 301 F K29QEC

4 28208151271 Nguyễn Phi Nhung FIN 301 F K28DHK

5 28204306873 Huỳnh Hà Như FIN 301 F K28QTM

6 29204657838 Trần Thị Mỹ Phụng FIN 301 F K29QDM

7 28208005423 Nguyễn Thị Loan Phương FIN 301 F K28DLK Hoãn thi

8 28206554284 Huỳnh Thị Mai Phượng FIN 301 F K28QTD

9 28206132649 Tô Thị Tú Quyên FIN 301 F K28DLL

10 29212357172 Lê Phú Quyền FIN 301 F K29QNH

11 28206254509 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh FIN 301 F K28DLL

12 29214650258 Phạm Nguyên Sang FIN 301 F K29QDM

13 28212300463 Lý Xuân Sơn FIN 301 F K28QTH

14 28218049026 Võ Thành Tâm FIN 301 F K28DLL

15 28214644233 Lê Thị Nhã Tâm FIN 301 F K28DHK

16 28204329981 Huỳnh Cát Tiên FIN 301 F K28QTD NỢ HP

17 28204649101 Nguyễn Thị Tình FIN 301 F K28QTM

18 27217240179 Bùi Viết Toàn FIN 301 F K29QTD

19 28214602151 Bùi Văn Tú FIN 301 F K28QDM

20 28218136356 Đặng Tiến Tuấn FIN 301 F K28DLL

21 28214628675 Lê Thiện Tuấn FIN 301 F K28DLL

22 27212845277 Nguyễn Bạch Ánh Tuyết FIN 301 F K28QTD

23 29214844244 Phan Xuân Thanh FIN 301 F K29QNH
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MÔN THI : FIN 301 (D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 402  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28214306810 Nguyễn Phúc Thanh FIN 301 F K28QEC

2 29214658542 Võ Anh Thành FIN 301 F K29QTD

3 29204647448 Nguyễn Thị Thu Thảo FIN 301 F K29QTM

4 28209505389 Đặng Thị Phương Thảo FIN 301 F K28QTH

5 28208053626 Dương Thị Minh Thảo FIN 301 F K28DLK

6 28208005673 Hà Thanh Thảo FIN 301 F K28DLK

7 28214400048 Từ Thắng FIN 301 F K28QTH

8 28208101975 Lê Thị Thanh Thúy FIN 301 F K28DHK

9 29204865320 Võ Thị Mộng Thuyền FIN 301 F K29QNH

10 29204527625 Phan Thị Anh Thư FIN 301 F K29QEC

11 29205022213 Lê Hoài Thư FIN 301 F K29KKT

12 28209105829 Mai Thị Minh Thư FIN 301 F K28QEC

13 28208031328 Dương Thị Ngọc Thư FIN 301 F K28DLK

14 29204820298 Nguyễn Thị Trang FIN 301 F K29QTC

15 28206652921 Lương Thị Hoài Trang FIN 301 F K28QTH

16 28206249300 Hoàng Thị Quỳnh Trang FIN 301 F K28DLK

17 29206624599 Nguyễn Đặng Ngọc Trâm FIN 301 F K29QTD

18 28206201369 Lê Thị Thảo Trân FIN 301 F K28PSU-DLL

19 29206240681 Nguyễn Thị Thu Trinh FIN 301 F K29QTD

20 29204764176 Phạm Thị Thu Trúc FIN 301 F K29QTD

21 28211150934 Hồ Xuân Trung FIN 301 F K28QTH

22 29204849173 Tô Thị Thảo Uyên FIN 301 F K29QTC

23 28204641206 Đinh Thị Cẩm Vân FIN 301 F K28QTH
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MÔN THI : FIN 301 (D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 404  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28214724190 Nguyễn Quang Vũ FIN 301 F K28DLK

2 29209425030 Vũ Trà Vy FIN 301 F K29QTC

3 29204760389 Nguyễn Trần Hồng Vy FIN 301 F K29QTD

4 29204721705 Đặng Hà Vy FIN 301 F K29QTD

5 28208235051 Trần Hoàng Lệ Vy FIN 301 F K28DSG

6 28206503622 Trần Lê Ngọc Vy FIN 301 F K28DLL

7 28204951746 Nguyễn Thị Tường Vy FIN 301 F K28KDN NỢ HP

8 27202730807 Phạm Thị Huyền Vy FIN 301 F K27QNT

9 28206747736 Lê Thị Như Ý FIN 301 F K28QTM

10 28209320167 Trần Hoàng Yến FIN 301 F K28QTH

11 27202429739 Bùi Hoàng Yến FIN 301 F K28DLK

12 28204646208 Nguyễn Thị Lan Anh FIN 301 H K28DLK

13 28215006400 Trần Công Tuấn Anh FIN 301 H K28KKT

14 27212233093 Nguyễn Đức Anh FIN 301 H K27QTM

15 28204950164 Đoàn Nguyễn Minh Ánh FIN 301 H K28QTM

16 28204601698 Đào Đoàn Nguyên Bảo FIN 301 H K28QTM

17 28219450332 Lê Quốc Bảo FIN 301 H K28QDM

18 27212101876 Đặng Hưng Bảo FIN 301 H K27QTH

19 28204121441 Phạm Ngọc Bảo Châu FIN 301 H K28QEC

20 28208001131 Nguyễn Thị Kim Chi FIN 301 H K28DLK

21 29204765131 Ngô Thị Bích Dân FIN 301 H K29QNT

22 28208101241 Nguyễn Thị Diệu FIN 301 H K28DLL

23 29214738497 Nguyễn Văn Duy FIN 301 H K29QNT
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MÔN THI : FIN 301 (D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 405  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28207103563 Nguyễn Lê Ánh Duyên FIN 301 H K28QTM

2 28204600055 Nguyễn Thị Mai Dương FIN 301 H K28QEC

3 28218104212 Nguyễn Anh Dương FIN 301 H K28DLL

4 28204652092 Lê Bá Anh Đào FIN 301 H K28QEC

5 28210323375 Lê Trần Văn Đạt FIN 301 H K28DLL

6 28204322931 Nguyễn Phan Thị Trà Giang FIN 301 H K28DLL

7 27207280012 Nguyễn Lam Hà FIN 301 H K27DLL

8 28208140447 Phan Thị Mỹ Hạnh FIN 301 H K28DLL

9 29204655709 Võ Thị Thu Hằng FIN 301 H K29QTM

10 26207200762 Đặng Thị Thanh Hằng FIN 301 H K26DLL

11 28204606195 Đặng Ngọc Gia Hân FIN 301 H K28QTM

12 28214146978 Lương Văn Hiếu FIN 301 H K28QEC

13 28208053246 Trần Thị Ngọc Hoài FIN 301 H K28DLK

14 28214334007 Trần Huy Hoàng FIN 301 H K28QTN

15 28208402533 Trần Ánh Hồng FIN 301 H K28DLK

16 28209405737 Phạm Thị Kim Huệ FIN 301 H K28QTH

17 28208102492 Lê Thanh Kim Huệ FIN 301 H K28DLL

18 28218041821 Trịnh Gia Huy FIN 301 H K28DLK

19 28218138239 Huỳnh Nhật Huy FIN 301 H K28DLL

20 28204625678 Huỳnh Thị Mỹ Hương FIN 301 H K28QTM

21 28204602266 Đỗ Thị Hương FIN 301 H K28QTM

22 28208002516 Huỳnh Thu Hương FIN 301 H K28DLL
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MÔN THI : FIN 301 (D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 501/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28214601421 Trương Lê Duy Khánh FIN 301 H K28QTM

2 28203500810 Nông Đặng Ngọc Khuê FIN 301 H K28DLK

3 28206123498 Lê Thị Hồng Khuyên FIN 301 H K28QTH

4 28218131517 Nguyễn Hoàng Lân FIN 301 H K28DLL

5 28208003095 Phan Thị Diệu Linh FIN 301 H K28DLK

6 28204606288 Hoàng Thị Kim Loan FIN 301 H K28QTM

7 28208105491 Nguyễn Thị Loan FIN 301 H K28DLL

8 28214601634 Lê Văn Luận FIN 301 H K28QDM

9 28205205446 Nguyễn Ngọc Dạ Ly FIN 301 H K28DLK

10 28208130474 Đỗ Lê Trúc Mi FIN 301 H K28DLL

11 28214545288 Hồ Kỳ Min FIN 301 H K28QTD

12 28204651620 Võ Thị Diễm My FIN 301 H K28DLK

13 28204147320 Nguyễn Thị Ly Na FIN 301 H K28QEC

14 28211152201 Lê Văn Nam FIN 301 H K28QTM

15 27207302476 Đinh Huỳnh My Ny FIN 301 H K27DSG

16 28208054729 Nguyễn Thị Việt Ngân FIN 301 H K28DLK

17 28208027475 Võ Trần Phúc Ngân FIN 301 H K28DLK

18 28208000472 Kỳ Thị Kim Ngân FIN 301 H K28DLK

19 28208003116 Lê Kim Ngân FIN 301 H K28QDM

20 28218151663 Lê Nguyễn Nhật Nghĩa FIN 301 H K28DLL

21 29204765580 Nguyễn Thị Ngọc FIN 301 H K29QTD

22 28209350676 Nguyễn Thị Bảo Ngọc FIN 301 H K28QTN
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MÔN THI : FIN 301 (D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 501/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204105320 Nguyễn Thị Như Ngọc FIN 301 H K28QTM

2 29209521622 Trần Thị Thanh Nhàn FIN 301 H K29QNH

3 28218143216 Phạm Đình Nhật FIN 301 H K28DLL

4 28208143989 Võ Thị Thùy Nhi FIN 301 H K28QEC

5 28204831889 Nguyễn Thị Uyển Nhi FIN 301 H K28QTM

6 28204601303 Võ Thị Lâm Nhi FIN 301 H K28QTM

7 28206551418 Hồ Ngọc Yến Nhi FIN 301 H K28QTD

8 28204937090 Nguyễn Thị Ái Nhi FIN 301 H K28KKT

9 28208028149 Nguyễn Hồng Nhung FIN 301 H K28DLL

10 28204752701 Dương Thị Cẩm Nhung FIN 301 H K28QTD

11 29204328758 Ông Thị Bảo Như FIN 301 H K29QNT

12 28208006569 Phạm Thị Quỳnh Như FIN 301 H K28DLK

13 28208152197 Nguyễn Thị Hoàng Oanh FIN 301 H K28DLL

14 28204654676 Tống Uyên Phương FIN 301 H K28QTM

15 28216235101 Phùng Viết Quang FIN 301 H K28DLL

16 27212242035 Nguyễn Anh Quốc FIN 301 H K27QTH

17 28204306543 Trần Đoàn Thảo Quyên FIN 301 H K28QTH NỢ HP

18 28204901451 Phan Nguyễn Ngọc Quỳnh FIN 301 H K28DLL

19 28204640133 Phạm Thị Như Quỳnh FIN 301 H K28QTD

20 28204351329 Lê Thị Mi Sa FIN 301 H K28QTD

21 29204658543 Nguyễn Thị Vân Sang FIN 301 H K29QTM

22 28208102196 Nguyễn Thị Sen FIN 301 H K28DLL
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MÔN THI : FIN 301 (D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 504/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27217101377 Lê Văn Lam Sơn FIN 301 H K27DLK

2 29204658919 Hứa Thị Mỹ Tâm FIN 301 H K29QTM

3 28218152866 Phan Lê Tịnh Tâm FIN 301 H K28DLL

4 28204800917 Lê Ngọc Thanh Tâm FIN 301 H K28QTD

5 28218004440 Nguyễn Đức Tin FIN 301 H K28DLK

6 29214240568 Nguyễn Văn Bảo Tín FIN 301 H K29QDT

7 27213020338 Hồ Thanh Tịnh FIN 301 H K27QHV

8 28216228403 Mai Khánh Toàn FIN 301 H K28DLK

9 28204336453 Trần Thị Hồng Tú FIN 301 H K28QTH

10 28208106250 Võ Ngọc Cẩm Tú FIN 301 H K28DLL

11 28218104120 Lê Văn Tuyền FIN 301 H K28DLL

12 28208154868 Nguyễn Thị Minh Tuyền FIN 301 H K28DLL

13 26217129006 Trần Nhật Thạch FIN 301 H K26DLL

14 29214352310 Đỗ Quang Thái FIN 301 H K29QNT

15 28204605443 Lê Thị Huyền Thanh FIN 301 H K28QDM

16 27212225211 Phan Trần Tuấn Thành FIN 301 H K27QTM

17 28208152323 Trần Thị Thu Thao FIN 301 H K28DLL

18 28208152867 Nguyễn Thị Thanh Thảo FIN 301 H K28DLL

19 28208100664 Trần Thị Thanh Thảo FIN 301 H K28DLL

20 28206204648 Nguyễn Thu Thảo FIN 301 H K28DLL

21 28205001579 Trần Thị Phương Thảo FIN 301 H K28KKT

22 27212239080 Nguyễn Hữu Thắng FIN 301 H K27QTM
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MÔN THI : FIN 301 (D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 04/06/2025   -   Phòng thi 504/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28208030194 Nguyễn Thị Thêm FIN 301 H K28DLL

2 28208000925 Nông Minh Thuỳ FIN 301 H K28DLL

3 28208147015 Nguyễn Thị Diễm Thuý FIN 301 H K28DLL

4 28204154672 Trần Nguyễn Diệu Thúy FIN 301 H K28QEC

5 28204600355 Bùi Thị Anh Thư FIN 301 H K28QTM

6 28206206468 Nguyễn Đài Trang FIN 301 H K28QTM Hoãn thi

7 28208142242 Trần Thị Thùy Trang FIN 301 H K28DLK

8 28208154662 Đinh Thị Thùy Trang FIN 301 H K28DLL

9 27202126313 Bùi Thị Thu Trang FIN 301 H K27QTH

10 28204105026 Trang Thị Minh Trâm FIN 301 H K28QEC

11 28208048257 Nguyễn Đỗ Ngọc Trân FIN 301 H K28DLK

12 28204337623 Trần Thị Hoài Trinh FIN 301 H K28DLL

13 28214354705 Đặng Thành Trung FIN 301 H K28QTH

14 28205105471 Bùi Thị Ngọc Truyền FIN 301 H K28QTN

15 28204605469 Trần Mai Tú Uyên FIN 301 H K28DLK

16 28204134620 Nguyễn Thị Uyên FIN 301 H K28QTD

17 28208052980 Nguyễn Đỗ Tường Vi FIN 301 H K28DLK

18 28214625958 Nguyễn Hoàng Việt FIN 301 H K28QDM

19 29204765220 Phan Thị Như Ý FIN 301 H K29QTD

20 28204453151 Trần Tỉnh Yên FIN 301 H K28QTN

21 28208004373 Nguyễn Thị Bích Ngọc FIN 301 N K28DLK Thi ghép

22 28204605877 Vũ Thị Thanh Vân FIN 301 J K28DLL Thi ghép
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